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Bản án số: 18/2024/HNGĐ-PT 

Ngày 10-7-2024 
V/v tranh chấp ly hôn, nuôi con 

NHÂN DANH  ƯỚ                                     

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Vũ Đức Hùng. 

Các Thẩm phán:Ông Đặng Văn Cường; 

B  Vũ  h   hanh H a; 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Bùi  uyết Hân -  hư ký   a án nhân dân 

tỉnh Bình  huận. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: B  Nguyễn  h  

 hùy Dư ng - Kiểm sát viên tham gia phiên to . 

Ng y 10 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở   a án nhân dân tỉnh Bình  huận 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 08/2024/ LP -HNGĐ ng y 15 

tháng 4 năm 2024 về tranh chấp ly hôn, nuôi con. 

Do Bản án Hôn nhân gia đình s  thẩm số 01/2024/HNGĐ-ST ngày 06 

tháng 02 năm 2024 của  o  án nhân dân huyện Phú Quý b  kháng cáo. 

 heo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 20/2024/QĐP -

HNGĐ ng y 14 tháng 6 năm 2024, giữa các đư ng sự: 

1. Nguyên đ n: B  Nguyễn  h  Đ, sinh năm 1990; c  mặt 

Cư trú tại số A N, thôn Q, xã N, huyện P, tỉnh Bình  huận. 

2. B  đ n: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1985; c  mặt 

Cư trú tại thôn Q, xã N, huyện P, tỉnh Bình  huận. 

3. Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn H, l  b  đ n. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   bày: 

Bà Nguyễn  h  Đ và ông Nguyễn Văn H tự nguyện tìm hiểu nhau v  đăng 

ký kết hôn tại UBND xã N v o ng y 27/7/2009. Sau khi kết hôn, cuộc sống của 

vợ chồng hạnh phúc. Đến năm 2019, vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn như: 

thường xuyên cãi nhau, ông H chửi mắng, ghen tuông v  c  h nh vi đánh đập b  
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Đ vì vậy, tình cảm vợ chồng ng y c ng b  rạn nứt. B  Nguyễn  h  Đ và ông 

Nguyễn Văn H đã ly thân nhau từ năm 2021 v  đến nay thì b  Đ không còn tình 

cảm gì với ông H nữa, nên b  Nguyễn  h  Đ yêu cầu   a án giải quyết được ly 

hôn với ông Nguyễn Văn H. 

Về con chung: B  Nguyễn  h  Đ và ông Nguyễn Văn H c  02 người con 

chung tên là Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 26/01/2010 và Nguyễn Ngọc D, sinh 

ngày 22/9/2017. Hiện nay, các con đang ở với b  Nguyễn  h  Đ. Bà Nguyễn  h  

Đ c  nguyện vọng tiếp tục chăm s c v  nuôi dưỡng các cháu. B  Đ không yêu 

cầu ông H cấp dưỡng nuôi con. 

   đơ  trì   bày: 

Ông Nguyễn Văn H thống nhất phần trình b y của nguyên đ n về quan hệ 

hôn nhân. Ông Nguyễn Văn H đồng ý ly hôn với b  Nguyễn  h  Đ. 

Về con chung: Ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn  h  Đ c  02 người con 

chung tên là Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 26/01/2010 và Nguyễn Ngọc D, sinh 

ng y 22/9/2017. Hiện nay, các con đang ở với b  Nguyễn  h  Đ. Ông H có 

nguyện vọng được chăm s c v  nuôi dưỡng cháu Nguyễn Ngọc D. Ông H không 

yêu cầu b  Đ cấp dưỡng nuôi con. 

  i  ả  á   ô    â  gia đì   sơ t ẩm số 01/2024/    -ST ngày 06 

t á g 02  ăm 2024 của   à á    â  dâ   uyệ  P   Quý đã quyết đ   : 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 v  

khoản 4 Điều 147 Bộ luật  ố tụng dân sự; Khoản 1 Điều 51, Điều 55, Điều 81, 

Điều 82 v  Điều 83 Luật Hôn nhân v  gia đình năm 2014; Ngh  quyết số 

326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội quy 

đ nh vè mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí của 

Tòa án. 

 uyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu ly hôn v  nuôi con của b  Nguyễn  h  Đ đối với ông 

Nguyễn Văn H. 

Về hôn nhân: B  Nguyễn  h  Đ và ông Nguyễn Văn H thuận tình ly hôn. 

Về con chung: Giao Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 26/01/2010 và Nguyễn 

Ngọc D, sinh ngày 22/9/2017 cho bà Nguyễn  h  Đ chăm s c, nuôi dưỡng. B  

Nguyễn  h  Đ không yêu cầu ông Nguyễn Văn H cấp dưỡng tiền nuôi con. 

Ông Nguyễn Văn H c  quyền thăm nom con, chăm s c v  giáo dục con 

chung, không ai được quyền cản trở. 

Ng y 19/02/2024, ông Nguyễn Văn H c  đ n kháng cáo yêu cầu   a án phúc 

thẩm sửa Bản án Hôn nhân gia đình s  thẩm số 01/2024/HNGĐ-ST ngày 06 
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tháng 02 năm 2024 của  o  án nhân dân huyện Phú Quý để ông được quyền 

nuôi dưỡng cháu Nguyễn Ngọc D. Vì các lý do: 

- Hiện tại ông Nguyễn Văn H đang c  nguồn t i chính ổn đ nh từ lư ng 

thu nhập cá nhân h ng tháng l  7.600.000 VNĐ (Bảy triệu sáu trăm nghìn 

đồng).  heo ông H được biết b  Đ không c  nguồn thu ổn đ nh, mặc dù tại   a 

án huyện P, bà Đ c  khai l  thu nhập bình quân h ng tháng của b  l  20.000.000 

VNĐ (hai mư i triệu đồng) từ cửa h ng bán quần áo.  uy nhiên bản thân ông H 

v  những người xung quanh cửa h ng đều cho rằng cửa h ng n y không thể c  

thu nhập lợi nhuận như b  Đ đưa ra, vì phần lớn trong h n một năm qua, cửa 

h ng n y thường xuyên đ ng cửa, v  những ng y mở cửa bán thì lượng khách 

đến cửa h ng l  vô cùng thưa thớt.  

-  rong thời gian ly thân, cháu Nguyễn Ngọc D chung sống với ông H và 

được cho đi học lớp 1 tại trường  iểu học N. V  cũng thời gian n y, tình cảm 

mà ông H d nh cho cháu l  rất đỗi thư ng yêu v  c  trách nhiệm. Việc b  Đ 

khai trước   a án nhân dân huyện Phú Quý rằng “Ông H đã c  những h nh 

động ngăn cản việc thăm con, chăm s c v  nuôi dưỡng của ch  Đ” l  ho n to n 

sai sự thật.  rong khi đ , suốt thời gian ông H nuôi nấng, chăm s c con thì b  Đ 

không hề ghé thăm con dù chỉ l  một lần. Chỉ duy nhất l  v o ng y 18 tháng 12 

năm 2023, tại lớp học của cháu D thì bà Đ c  đến tận n i v  xin phép cô giáo 

chủ nhiệm l  đưa bé về nh  c  việc, chứ b  Đ không hề trao đổi với ông H một 

câu nào. Khi ông H đ n bé thì mới hay tin từ cô giáo báo lại vụ việc như trên. 

V  từ ng y đ , b  Đ đã đưa cháu D v o đất liền sinh sống cùng b  ấy. 

 ại phiên t a phúc thẩm: 

- Bà Nguyễn  h  Đ giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; 

- Ông Nguyễn Văn H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Yêu cầu   a án cấp 

phúc thẩm sửa bản án s  thẩm, giao cho ông Nguyễn Văn H được nuôi dưỡng 

cháu Nguyễn Ngọc D. 

+ Kiểm sát viên tham gia phiên t a phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: 

- Về thủ tục tố tụng:  hẩm phán - Chủ tọa phiên t a v  Hội đồng xét xử 

đã thực hiện đúng theo quy đ nh của Bộ luật  ố tụng dân sự; các đư ng sự tham 

gia tố tụng chấp h nh đúng quyền v  nghĩa vụ theo quy đ nh của Bộ luật  ố 

tụng dân sự. 

- Về nội dung vụ án: Đề ngh  hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng 

cáo của ông Nguyễn Văn H, sửa bản án s  thẩm. Buộc b  Nguyễn  h  Đ giao 

cháu Nguyễn Ngọc D, sinh ngày 22/9/2017 cho ông H trông nom, chăm s c, 

nuôi dưỡng, giáo dục. 

      Ị             : 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hội 

đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng:   a án cấp s  thẩm đã xác đ nh quan hệ pháp luật 

tranh chấp, thẩm quyền giải quyết l  đúng quy đ nh tại khoản 1 Điều 28, điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật  ố tụng dân sự; 

[2] Về hôn nhân:   a án s  thẩm công nhận nguyên đ n v  b  đ n thuận 

tình ly hôn. Nguyên đ n, b  đ n không ai kháng cáo; Viện kiểm sát không 

kháng ngh  nội dung n y nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét. 

[3] Xét kháng cáo của ông Nguyễn Văn H về nuôi con: 

-  heo b  đ n ông Nguyễn Văn H trình b y: Ông Nguyễn Văn H c  chỗ ở 

tại xã N, huyện P, tỉnh Bình  huận, c  việc l m v  thu nhập ổn đ nh. Ông H 

đồng ý để b  Đ nuôi dưỡng cháu Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 26/01/2010, vì 

cháu H1 c  nguyện vọng ở với mẹ.  hời điểm tháng 12 năm 2023 khi cháu 

Nguyễn Ngọc D, sinh ng y 22/9/2017 đang do ông H nuôi dưỡng v  đi học lớp 

1 thì bà Nguyễn  h  Đ tự ý đưa cháu D vào th nh phố P, tỉnh Bình  huận sinh 

sống. Ông H quan tâm, gắn b , thân thiết, d nh nhiều tình cảm cho cháu D nên 

yêu cầu được nuôi dưỡng cháu Nguyễn Ngọc D. 

-  heo nguyên đ n b  Nguyễn  h  Đ trình b y: B  Nguyễn  h  Đ c  chỗ 

ở tại xã N, huyện P, tỉnh Bình  huận, c  việc l m v  thu nhập ổn đ nh. B  Đ có 

nguyện vọng được nuôi cháu Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 26/01/2010 và cháu 

Nguyễn Ngọc D, sinh ng y 22/9/2017.  ại phiên t a phúc thẩm, b  Nguyễn  h  

Đ thừa nhận trước tháng 12 năm 2023 cháu H1 và cháu D cùng ở tại huyện P, 

cháu D học lớp 1.  ừ tháng 12 năm 2023 đến nay, b  Đ đưa cháu D từ huyện P 

v o th nh phố P sinh sống cùng với em gái của b  Đ tại nh  thuê v  cũng chưa 

xin được cho cháu D học hết lớp 1; Cháu H1 thì bà Đ cho ở với người thân tại 

huyện P. Bà Đ c  c  sở kinh doanh quần áo tại huyện P v  l m tiệm Spa tại P 

nên thường xuyên đi lại giữa hai n i, chăm s c các con. Đây l  các tình tiết mới 

tại cấp phúc thẩm. 

Nhận thấy, việc b  Nguyễn  h  Đ đưa cháu Nguyễn Ngọc D từ huyện P 

v o th nh phố P sinh sống dẫn đến cháu phải thôi học lớp 1; B  Đ cũng không 

trực tiếp trông nom, chăm s c, nuôi dưỡng, giáo dục cháu D mà giao cho em gái 

nuôi dưỡng, chỗ ở không ổn đ nh nên ảnh hưởng lớn đến việc học tập, xáo trộn 

môi trường sống v  việc duy trì mối quan hệ với người cha (ông Nguyễn Văn 

H). Như vậy, trường hợp giao cháu D cho cha là ông H nuôi dưỡng sẽ đảm bảo 

điều kiện, khả năng trong việc trông nom, chăm s c, nuôi dưỡng, giáo dục tốt 

h n b  Nguyễn  h  Đ. Do đ ,   a án s  thẩm chấp nhận yêu cầu của b  Nguyễn 

 h  Đ, giao cháu Nguyễn Ngọc D cho bà Đ trông nom, chăm s c, nuôi dưỡng, 

giáo dục l  chưa xem xét quyền lợi về mọi mặt của cháu D. 
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- Về cấp dưỡng cho con: B  Nguyễn  h  Đ và ông Nguyễn Văn H không 

yêu cầu cấp dưỡng cho con. Xét thấy người trực tiếp nuôi con c  khả năng, điều 

kiện nuôi dưỡng v  việc không yêu cầu cấp dưỡng l  tự nguyện nên Hội đồng 

xét xử không buộc b  Nguyễn  h  Đ, ông Nguyễn Văn H cấp dưỡng cho con. 

[4] Về t i sản chung v  nợ chung: Đư ng sự không c  yêu cầu khởi kiện, 

  a án s  thẩm không xem xét giải quyết nhưng vẫn tuyên xử trong phần quyết 

đ nh của bản án s  thẩm l  chưa phù hợp nên Hội đồng xét xử phúc thẩm điều 

chỉnh lại. 

 ừ nhận đ nh trên, xét yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn H l  c  c  

sở chấp nhận. Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án s  thẩm như đề ngh  của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình  huận. 

[5] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên ông Nguyễn 

Văn H không phải ch u án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾ   Ị  : 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật  ố tụng dân sự, 

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đ n ông Nguyễn Văn H. 

Sửa một phần Bản án Hôn nhân gia đình s  thẩm số 01/2024/HNGĐ-ST 

ng y 06 tháng 02 năm 2024 của  o  án nhân dân huyện Phú Quý. 

Áp dụng khoản 1 Điều 51, Điều 55, Điều 81, Điều 82 v  Điều 83 Luật 

Hôn nhân v  gia đình năm 2014; Điều 27, Điều 29 Ngh  quyết số 

326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội quy 

đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí, lệ phí   a 

án. 

 uyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đ n b  

Nguyễn  h  Đ. 

1. Về hôn nhân: B  Nguyễn  h  Đ và ông Nguyễn Văn H thuận tình ly 

hôn. 

2. Về con chung: 

- Giao cháu Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 26/01/2010 cho bà Nguyễn  h  

Đ trực tiếp trông nom, chăm s c, nuôi dưỡng, giáo dục. 

- Bà Nguyễn  h  Đ c  nghĩa vụ giao cháu Nguyễn Ngọc D, sinh ngày 

22/9/2017 cho ông Nguyễn Văn H trực tiếp trông nom, chăm s c, nuôi dưỡng, 

giáo dục. 

Bà Nguyễn  h  Đ, ông Nguyễn Văn H c  quyền, nghĩa vụ thăm nom con m  

không ai được cản trở. 
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3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của b  Nguyễn  h  Đ về việc nuôi 

cháu Nguyễn Ngọc D, sinh ngày 22/9/2017. 

4. Về án phí: 

- Bà Nguyễn  h  Đ phải ch u 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự s  thẩm, được khấu trừ số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm 

ứng án phí dân sự s  thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền số 0008730 ng y 

09/11/2023 của Chi cục thi h nh án dân sự huyện Phú Quý. B  Đ đã nộp đủ án 

phí s  thẩm. 

- Ho n trả cho ông Nguyễn Văn H số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0003547 

ng y 02/4/2024 của Chi cục  hi h nh án dân sự huyện Phú Quý. 

 rường hợp bản án, quyết đ nh được thi h nh theo quy đ nh tại Điều 2 

Luật thi h nh án dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh 

án dân sự c  quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự 

nguyện thi h nh án hoặc b  cưỡng chế thi h nh án theo quy đ nh tại các Điều 6, 

7, 7a, 7b v  9 Luật thi h nh án dân sự, thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo 

quy đ nh tại Điều 30 Luật  hi h nh án dân sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y tuyên án (ng y 10 

tháng 7 năm 2024). 

 
Nơi nhận:   .     Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

- VKSND tỉnh Bình  huận;   Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê   OÀ 
-  AND huyện Phú Quý; 

- Chi Cục  HADS huyện Phú Quý; 

- Các đư ng sự; 

- Lưu: hồ s  vụ án. 
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